
Tổng

NSNN 

bảo đảm 

kinh phí

Đơn vị tự 

bảo đảm 

kinh phí

2 2 Hành chính tổng hợp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế; Kế toán; Công nghệ thông tin

2 2 Chăm sóc dinh dưỡng (tiếp phẩm, nấu ăn) Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

1 1 Y tế, điều trị, phục hồi sức khoẻ Đại học trở lên, chuyên ngành: Bác sỹ đa khoa; Bác sỹ tâm thần

2 2 Y tế, điều trị, phục hồi sức khoẻ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Y sỹ đa khoa

1 1 Lao động trị liệu, dạy nghề, dạy văn hoá Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Hệ thống điện; Công tác xã hội; Kỹ thuật

1 1
Tư vấn tâm lý, trị liệu, giáo dục phục hồi 

hành vi
Đại học trở lên, chuyên ngành: Xã hội học; Tâm lý học; Công tác xã hội; Quản trị nhân lực

1 1 Công tác xã hội Đại học trở lên, chuyên ngành Công tác xã hội

5 5 Quản lý học viên cai nghiện ma tuý (nam)
Giới tính: nam, Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành: Xã hội học; Tâm lý học; Công tác xã 

hội; An ninh và trật tự xã hội; Kinh tế; Kế toán; Quản trị kinh doanh

6 6
Chăm sóc trực tiếp đối tượng tâm thần 

(nam)

Giới tính: nam, Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Điều dưỡng; Dược; Kỹ thuật vật lý trị 

liệu và phục hồi chức năng; Xã hội học; Tâm lý học; Công tác xã hội; Kế toán; Luật; Điện công 

nghiệp

3 3
Chăm sóc trực tiếp đối tượng tâm thần 

(nữ)

Giới tính: nữ, Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Điều dưỡng; Dược; Kỹ thuật vật lý trị 

liệu và phục hồi chức năng; Xã hội học; Tâm lý học; Công tác xã hội; Kế toán; Luật; Điện công 

nghiệp

2
Làng Trẻ em mồ côi Hà 

Tĩnh
1 1 Chăm sóc trực tiếp đối tượng (bảo mẫu)

Đại học trở lên, chuyên ngành: Xã hội học; Tâm lý học; Công tác xã hội. Trường hợp đại học 

chuyên ngành khoa học xã hội khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội theo 

chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1 Phục hồi chức năng Đại học trở lên, chuyên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền

1 Chăm sóc trực tiếp đối tượng

Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Tâm lý học; Công tác xã hội; Luật. Trường hợp tốt nghiệp 

chuyên ngành khoa học xã hội khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội theo 

chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

3

Trung tâm Điều dƣỡng 

Ngƣời có công và Bảo trợ 

xã hội

2

1
Trung tâm Chữa bệnh - 

Giáo dục - Lao động xã hội

Phụ lục

CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 8128/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/9/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Số lƣợng chỉ tiêu

Vị trí việc làm 

tuyển dụng
Yêu cầu về trình độ chuyên mônTT Đơn vị



Tổng

NSNN 

bảo đảm 

kinh phí

Đơn vị tự 

bảo đảm 

kinh phí

Số lƣợng chỉ tiêu

Vị trí việc làm 

tuyển dụng
Yêu cầu về trình độ chuyên mônTT Đơn vị

1 Công tác xã hội

Đại học trở lên, chuyên ngành: Công tác xã hội; Xã hội học; Tâm lý học; Giáo dục đặc biệt hoặc 

các chuyên ngành khoa học xã hội phù hợp với nhiệm vụ công tác xã hội. Trường hợp đại học 

chuyên ngành khoa học xã hội khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội theo 

chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1 Quản lý huy động quỹ bảo trợ trẻ em
Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế học; Xã hội học; Tâm lý học; Quản trị - quản lý; Luật; 

Công tác xã hội; Tài chính; Ngân hàng; Bảo hiểm; Kế toán; Kiểm toán; Quản trị kinh doanh

1 Hành chính, tổng hợp
Đại học trở lên, các chuyên ngành: Kế toán; Kinh tế; Quản trị văn phòng; Quản trị kinh doanh; 

Luật

2 Bảo hiểm thất nghiệp
Đại học trở lên, các chuyên ngành: Kinh tế; Luật; Bảo hiểm; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Công 

nghệ thông tin; có các chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận

1 Đào tạo
Đại học trở lên các ngành: Kinh tế; Kế toán; Công nghệ thông tin; có các chứng chỉ phù hợp với

vị trí việc làm đảm nhận

1 Kế toán Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán

1 Công nghệ thông tin Đại học trở lên, chuyên ngành: Tin học; Công nghệ thông tin

1
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp (nhóm 

nghề Thương mại du lịch)

Đại học trở lên, chuyên ngành: Quản trị du lịch; Lữ hành; Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật chế 

biến món ăn; Quản trị nhà hàng, khách sạn. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung 

cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên 

ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở 

lên

1
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp (dạy nghề 

Kỹ thuật xây dựng)

Đại học trở lên, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Có chứng chỉ sư phạm dạy 

nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp 

cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc 

tương đương trở lên

1
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp (dạy nghề 

Chăn nuôi thú y)

Đại học trở lên, chuyên ngành: Thú y, Chăn nuôi thú y. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy 

trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng 

chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương 

đương trở lên

1 Giáo viên THPT (dạy môn Toán)
Đại học hoặc đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành Toán và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông đối với người tốt nghiệp đại học

1 Giáo viên THPT (dạy môn Địa lý)
Đại học hoặc đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành Địa lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông đối với người tốt nghiệp đại học

76
Trƣờng Trung cấp Nghề 

Hà Tĩnh

5
Trung tâm Dịch vụ việc 

làm Hà Tĩnh
6

2

Trung tâm Công tác xã hội - 

Quỹ bảo trợ trẻ em, Tƣ 

vấn, Giáo dục nghề nghiệp, 

Phục hồi chức năng cho 

ngƣời khuyết tật Hà Tĩnh

4



Tổng

NSNN 

bảo đảm 

kinh phí

Đơn vị tự 

bảo đảm 

kinh phí

Số lƣợng chỉ tiêu

Vị trí việc làm 

tuyển dụng
Yêu cầu về trình độ chuyên mônTT Đơn vị

1 Giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động
Đại học trở lên, chuyên ngành: Khoa học giáo dục; Đào tạo giáo viên; Kinh tế học; Quản trị - 

quản lý; Luật; Kế toán

1 Kế toán
 Đại học trở lên, chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán; Tài chính. Có chứng chỉ chương trình bồi 

dưỡng ngạch kế toán viên

1
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp (dạy nghề 

Điện công nghiệp)

Đại học hoặc đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành: Điện công nghiệp; Kỹ thuật điện; Cơ - 

Điện tử. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng 

chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp 

chuyên nghiệp hoặc bằng cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên

1
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp (dạy nghề 

May thời trang)

Cao đẳng nghề trở lên, chuyên ngành May thời trang. Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 

2; có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ 

bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp 

chuyên nghiệp hoặc bằng  cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên

1
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp (dạy nghề 

Vận hành máy thi công)

Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Vận hành máy thi công nền. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề 

dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng  cao đẳng 

chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương 

đương trở lên

1
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp (dạy nghề 

Kỹ thuật chế biến món ăn)

Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy 

trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng  cao đẳng chuyên 

ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở 

lên.
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76
Trƣờng Trung cấp Nghề 

Hà Tĩnh

7
Trƣờng Trung cấp kỹ nghệ 

Hà Tĩnh
4
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